	
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn: Ngữ văn 6




                                                                    Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC

I. PHẦN ĐỌC – HIỂU(6,0 điểm). Đọc văn bản sau:

TÍ BỤI

Hồi mới đến ở, nhà tôi cứ tì tì mất dép. Đôi xăng-đan con mới xỏ chân ngày mồng một Tết, mồng hai phải đi dép cũ! Anh bạn đến chơi lịch sự cởi giày ở tấm chùi chân trước hiên, ra về chỉ còn đôi vớ! Học trò đến thăm có đứa đi chân không về! Tôi than phiền với người hàng xóm, chị ấy bảo: “Thằng Tí chứ ai vô đây. Sư tổ ăn cắp vặt. Cô vô nhà hắn mà chửi”. Tôi không biết chửi. Vả lại không bắt quả tang làm sao mà chửi... hắn! Thế là tôi bắt đầu cảnh giác. Khi có khách, tôi nhìn chằm chằm ra cổng.

Rồi nhà tôi bỗng xuất hiện một vị khách không mời. Đó là một con chó đen tuyền, gầy gò ngồi chực trước cửa. Ngó bộ dạng chẳng mấy khi được no của hắn, tôi thấy thương, ném cho mấy mẩu xương. Hôm sau, hắn lại xuất hiện, mắt dán vào tôi. Không cầm lòng được, tôi lại cho ăn. Cứ thế ngày lại ngày, giữa hắn và tôi bỗng hình thành một mối dây buộc chặt. Có xương tôi để dành cho hắn. Đi ăn giỗ ở nhà mẹ, tôi cũng nghĩ đến hắn và nhặt cả túi xương về. Tôi mở cửa cho hắn vào nhận quà. Hắn nhìn đống xương ứa nước dãi nhưng chưa ăn ngay. Hắn nằm xoài trước hiên, gối đầu lên hai chân trước thở hắt ra sung sướng như một kẻ được nằm nghỉ trên chiếc giường thân thuộc của mình, mắt vẫn ngó tôi đợi chờ một cái vuốt ve. Bao giờ ăn hắn cũng chừa lại một mẩu to nhất tha về. Thế rồi một lần hắn đang ăn bỗng có tiếng huýt gió. Lập tức hắn bỏ bữa rồi len lén tha một chiếc dép chạy ra cổng. Thì ra thủ phạm trộm dép nhà tôi chính là hắn. Nói đúng hơn là tên huýt gió. Thấy tôi cảnh giác, nó huấn luyện con chó thành tòng phạm.

Hắn vẫn ngồi trước cổng nhà tôi dẫu cổng và cả lòng tôi đã khép. Thấy tôi, hắn vẫy đuôi. Tôi bỏ đi, hắn tru lên thảm thiết. Giận dữ, tôi ném chiếc dép còn lại mà hắn đã tha mất một chiếc qua rào nhưng hắn không thèm nhặt. Ném một mẩu xương hắn cũng không buồn ăn. Hắn chỉ nhìn tôi và cái cổng đóng chặt như muốn hỏi tại sao không mở cho hắn.

Tôi gặp hắn đi cùng một thằng nhóc ra chợ. Tôi lơ hắn còn hắn chạy đến vẫy đuôi tíu tít mừng tôi. “Win. Lại đây!” – Thằng nhóc gọi. Thì ra hắn tên Win. Còn thằng kia chắc là Tí bụi vì trông hắn rất “bụi”. Loắt choắt, bẩn thỉu, ranh ma. Mua xong, ra đến cửa chợ, tôi bỗng nghe tiếng chân sầm sập và tiếng la í ới: “Trộm... trộm... bắt lấy.....”. Một con chó đen miệng ngậm tảng thịt lao ra khỏi chợ, ngang qua tôi bỗng dừng lại. Chỉ cần tích tắc khựng lại ấy, người đuổi theo đằng sau đã kịp quật một gậy. Đau quá hắn khuỵu xuống. Chiếc gậy lại nhắm đầu hắn vút tới. Tôi kịp thấy đôi mắt hắn nhìn tôi da diết... Không nghĩ, tôi đưa chiếc giỏ thức ăn đỡ đòn cho hắn. Con chó thoát hiểm gượng dậy lảo đảo chạy tiếp, còn tôi ngồi giữa đống đồ ăn tung tóe với bao câu rủa ráy: Điên. Tự nhiên hứng! Chắc là chủ. Ngó thế mà chủ của con chó ăn cắp! Đền đây! Ba chục ngàn! Hơn một kí thịt đấy!.... Mất toi tiền vô duyên.

Trưa hôm ấy, một đôi dép phiêu bạt bỗng về lại mái nhà xưa. Từ đó, cổng nhà tôi hay mở và con Win vào nằm xoài trước mái hiên đầy nắng. Nó ăn, lơ mơ ngủ rồi sực nhớ đến chủ lại tất tả ra về. Thỉnh thoảng tôi gói cái gì đó trong bao nylon. Con chó thật khôn, thấy đưa bao nylon là biết ngay quà của chủ lập tức ngậm ở miệng chạy về. Trong bao nylon đôi khi còn là mấy chiếc áo cũ. Soạn đồ của con, tôi chạnh nghĩ đến chiếc áo bẩn ngắn cũn cỡn không cài khuy của Tí bụi...

          (Trích Tí bụi, in trong tập truyện ngắn Đám cưới cỏ, Quế Hương, NXB Kim Đồng, 2019)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1 (0,5 điểm). Câu chuyện trên sử dụng ngôi kể thứ mấy? 

A. Ngôi thứ nhất 



B. Ngôi thứ hai




C. Ngôi thứ ba
   


D. Kết hợp ngôi thứ nhất với ngôi thứ 3

Câu 2 (0,5 điểm). Khi người hàng xóm khẳng định thằng Tí là kẻ lấy trộm dép, nhân vật “tôi” đã có hành động gì?

A. Tìm đến nhà thằng Tí đòi lại những chiếc dép.

B. Tìm đến nhà thằng Tí để mắng chửi.

C. Bắt đầu cảnh giác, canh chừng.

D. Bênh vực thằng Tí.

Câu 3 (0,5 điểm). Câu văn: “Hắn nằm xoài trước hiên, gối đầu lên hai chân trước thở hắt ra sung sướng như một kẻ được nằm nghỉ trên chiếc giường thân thuộc của mình, mắt vẫn ngó tôi đợi chờ một cái vuốt ve.” có bao nhiêu vị ngữ?

A. Một 
   

B. Hai


  C. Ba
   

   D. Bốn
Câu 4 (1,0 điểm).  Xác định đề tài và chủ đề của truyện bằng cách khoanh tròn Đúng hoặc Sai. 

	TT
	ĐỀ TÀI VÀ CHỦ ĐỀ
	Phương án

	1
	Truyện viết về ý chí, nghị lực.
	Đ
	S

	2
	Truyện viết về tình yêu thương.
	Đ
	S

	3
	Truyện ca ngợi sự dũng cảm, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách.
	Đ
	S

	4
	Truyện ca ngợi sự bao dung, biết quan tâm, giúp đỡ người khó khăn.
	Đ
	S


Câu 5 (0,5 điểm). Điều gì khiến nhân vật “tôi” cảm thấy thương con chó bỗng nhiên xuất hiện ở cửa nhà mình?

A. Nó có màu lông đen tuyền rất đẹp.

B. Nó ngồi chực ngay trước cửa như đã quen thân. 

C. Nó như vị khách xuất hiện bất ngờ. 

D. Bộ dạng gầy gò, chẳng mấy khi được ăn no.

Câu 6 (0,5 điểm). Chi tiết nào KHÔNG thể hiện tình cảm của nhân vật “tôi” dành cho con chó?

A. Tôi thấy thương, ném cho mấy mẩu xương.

B. Tôi ném chiếc dép còn lại mà hắn đã tha mất một chiếc qua rào.

C. Đi ăn giỗ ở nhà mẹ, tôi cũng nghĩ đến hắn và nhặt cả túi xương về. 

D. Tôi mở cửa cho hắn vào nhận quà.

Câu 7 (0,5 điểm). Điều gì khiến con chó không chạy kịp khi ăn trộm thịt ngoài chợ và bị người đuổi bắt quật gậy vào lưng?

A. Nó yếu sức chạy không đủ nhanh.

B. Nó quá hoảng sợ vì những tiếng la ó.

C. Nó khựng lại vì nhận ra nhân vật “tôi”.

D. Nó phải tha tảng thịt quá to.

Trả lời câu hỏi / thực hiện yêu cầu:

Câu 8 (1,0 điểm). Câu văn nào thể hiện lòng biết ơn của Tí bụi dành cho nhân vật “tôi”. Em có cảm nhận gì về nhân vật Tí bụi?

Câu 9 (1,0 điểm). Tình cảm của nhân vật “tôi” dành cho Tí bụi được thể hiện qua những chi tiết nào trong đoạn in đậm? Từ câu chuyện trên, em rút ra được những bài học gì cho bản thân mình? 

II. PHẦN VIẾT (4,0 điểm)

Em hãy viết bài văn (khoảng 400 chữ) kể về một trải nghiệm giúp em thêm yêu thiên nhiên hơn.

----Hết----

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN LỚP 6 – CUỐI HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2023-2024
ĐỀ CHÍNH THỨC

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	ĐỌC HIỂU
	1
	A
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	1 - S, 2 - Đ, 3 - S, 4 - Đ
	1,0

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	C
	0,5

	
	8
	- Câu văn thể hiện lòng biết ơn của Tí bụi dành cho nhân vật “tôi”: Trưa hôm ấy, một đôi dép phiêu bạt bỗng về lại mái nhà xưa.
- HS có thể nêu cảm nhận về nhân vật Tí bụi theo nhiều cách diễn đạt khác nhau nhưng cần đạt được hai ý cơ bản sau:

+ Tí bụi là đứa trẻ nghèo khổ, bất hạnh, hay ăn cắp vặt.

+ Tí bụi biết đón nhận, trân trọng tình yêu thương và sửa lỗi sai của mình.
	0,5
0,25

0,25

	
	9
	- Tình yêu thương của nhân vật “tôi” dành cho Tí bụi được thể hiện qua những chi tiết:

+ Gói những món quà để con Win mang về cho Tí bụi. 

+ Chạnh lòng nghĩ đến những chiếc áo bẩn ngắn cũn cỡn không cài khuy của Tí Bụi khi soạn đồ của con.

- HS nêu ra được ít nhất 2 bài học:

* Gợi ý:

+ Biết thấu hiểu, quan tâm, yêu thương, giúp đỡ những số phận bất hạnh.

+ Có lòng bao dung, tha thứ cho lỗi lầm của người khác.

+ Không nên ăn cắp vặt, khiến mọi người xa lánh, ghét bỏ.

+ Biết nhận ra lỗi sai và sửa chữa sai lầm của mình.

+ …
	0,25

0,25

0,5



	II
	VIẾT
	4,0

	1. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự.
	0,25

	2. Xác định đúng yêu cầu của đề: Kể lại một trải nghiệm giúp em thêm yêu thiên nhiên hơn.
	0,25

	3. HS có thể triển khai cốt truyện theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	2,5

	Mở bài
	- Dùng ngôi thứ nhất để kể.

- Giới thiệu sơ lược về trải nghiệm.
- Dẫn dắt chuyển ý, gợi sự tò mò, hấp dẫn người đọc.
	0,25

	Thân bài
	- Trình bày hoàn cảnh xảy ra câu truyện.
- Trình bày các sự việc theo trình tự hợp lý, rõ ràng.
- Miêu tả chi tiết các sự việc.
- Thể hiện cảm xúc của người viết đối với sự việc được kể.
	0,5

0,5

0,5

0,5

	Kết bài
	- Nêu ý nghĩa của trải nghiệm đối với bản thân.
	0,25

	4. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt, từ ngữ trong sáng, diễn đạt mạch lạc
	0,5

	5. Sáng tạo: Thể hiện sự ấn tượng và bài học sâu sắc của bản thân về trải nghiệm; bố cục mạch lạc, lời văn thuyết phục, sinh động, sáng tạo.
	0,5


Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
